
   SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH 

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-QLCL                             Hà Tĩnh,  ngày       tháng 12 năm 2024 
 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật  

và sản phẩm động vật thủy sản đợt 09 năm 2024 

 

1. Cơ quan thực hiện:  

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Tĩnh.  

Địa chỉ: Số 04, Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Hà Tĩnh 

Điện thoại: 0239.3855650; Email: qlclnltshatinh@gmail.com    

2. Thời gian thực hiện: tháng 11/2024 

3. Phạm vi giám sát: trên phạm vi toàn tỉnh, từ ngày 12/11/2024 đến ngày 

30/11/2024, tiến hành thu 13 mẫu sản phẩm thuỷ sản các loại để kiểm tra dư 

lượng hoá chất, kháng sinh. 

4. Kết quả phân tích 

Căn cứ kết quả phân tích của Công ty CP Chứng nhận và Kiểm nghiệm 

FAO; Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản Hà Tĩnh Thông báo 

kết quả như sau: 

- Không phát hiện dư lượng hóa chất, kháng sinh và các chất độc hại trong 

các mẫu thủy sản được chỉ định phân tích các chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu này.  

(Chi tiết có phụ lục kèm theo). 

Vậy, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản thông báo đến 

các cơ sở/đơn vị được lấy mẫu kiểm tra và các địa phương được biết./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT (để b/c); 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Chi cục trưởng, Phó chi cục trưởng; 

- Các cơ sở/đơn vị được lấy mẫu (13); 

- Lưu: VT, CL. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Tùng Dương 

 



Phụ lục: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 

(Ban hành kèm theo Thông báo số              /TB-QLCL ngày        tháng 12 năm 2024  của 

Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản) 
 

TT Tên mẫu Ký hiệu mẫu Địa điểm lấy mẫu 
Chỉ tiêu 

phân tích 
Đơn vị Kết quả 

Giới hạn  

quy định 

1 Cá Lóc Vũ Quang CL-VQ 

Lê Thị Hà, Xóm 2, thị trấn Vũ Quang, 

huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh. 

ĐT: 0352 856157 

- Ivermectin. µg/kg ND - 

2 
Cá Diêu hồng Đức 

Thọ 
CDH-ĐT(9) 

Nguyễn Thị Thanh Hải, Tổ dân phố 5, 

thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, Hà 

Tĩnh. 

ĐT: 0378 683195 

- Trifluralin. µg/kg ND - 

3 Cá Chép Hồng Lĩnh CC-HL(9) 

Trần Thị Diệu  Tổ dân phố 5, phường 

Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. 

ĐT: 0365 091398 

- Trichlorfon. µg/kg ND - 

4 Cá Chai CC-LH9 

Nguyễn Thị Dung, Tổ dân phố 11, thị 

trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà 

Tĩnh. (bán ở Chợ Trại, huyện Lộc Hà) 

ĐT: 0869 894238 

- Cadimi (Cd) mg/kg ND - 

5 Ngao N-LH9 

Lê Thị Hoa, Thôn Vĩnh Phú, xã Hộ Độ, 

huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh. 

ĐT: 0358 767387 

- E. coli; CFU/g < 10 

230 - 700 CFU/g 

(QCVN 8 - 

3:2012/BYT) 

- Ivermectin. µg/kg ND - 

6 Cá Trích CCTH-9 

Trần Thị Hường, Xóm 15, thôn Bắc 

Lạc, xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, Hà 

Tĩnh. 

ĐT: 0828 378182 

- Thuỷ ngân (Hg). mg/kg ND - 



7 Cá rô phi RP-TH9 

Nguyễn Thị Thu, Xóm Đông Hà 2, xã 

Thạch Long, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. 

ĐT: 0984 665495 

- Nhóm B3e; µg/kg ND - 

- Trichlorfon. µg/kg ND - 

8 Cá chim  CCKK-9 

Nguyễn Thị Diễn, Thôn Hoàng Dụ, xã 

Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. 

ĐT: 0374 406967 

- Nhóm B3e; µg/kg ND - 

- Trifluralin. µg/kg ND - 

9 Cá Đuối CĐ-CL9 

Lê Thị Ân, Thôn Vĩnh Lộc, xã Cẩm 

Lộc, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.  

(bán ở chợ Kỳ Khang) 

ĐT: 0388 855017 

- Cadimi (Cd) mg/kg ND - 

10 Mực nang MN-KA9 

Nguyễn Thị Thu, Xóm Xuân Tiến, xã 

Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. 

ĐT: 0395 529799 

- Thuỷ ngân (Hg). mg/kg ND - 

11 Cá thu CT-TXKA9 

Trịnh Thị Hương, TDP Tân Long, 

phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, Hà 

Tĩnh. 

ĐT: 0904 947471 

- Cadimi (Cd) mg/kg ND - 

12 Mực M-TXKA9 

Mai Thị Lợi, TDP Nam Phong, phường 

Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. 

ĐT: 0362 197546 

- Thuỷ ngân (Hg). µg/kg ND - 

13 Mực  M-TP9 

Nguyễn Thị Việt, Chợ Cầu Đông, thành 

phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. 

ĐT: 0904 930720 

- Cadimi (Cd) µg/kg ND - 

 

Ghi chú:  - ND: không phát hiện 
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